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	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá



	
	Tuần I

(Từ ngày 27/2 – 3/3)
Nguyễn Hiền Hạnh
	Tuần II

( Từ ngày 6/3- 10/3)

Lê Thị Hà
	Tuần III

( Từ ngày 13/3-17/3)
Nguyễn Hiền Hạnh 
	Tuần IV

( Từ ngày 20/3-24/3)
Lê Thị Hà 
	Tuần V

( Từ ngày 27/3 -31/3)
Nguyễn Hiền Hạnh
	

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo.

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* LVPT TC 

2, 5, 18

* LVPT NT     27, 38
*LVPTNN:

56, 60, 68

* LVPT TC-QHXH:

73, 82
* LVPTTM

91, 94, 96, 100,

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc của trường và kết hợp với quả bông vào thứ 2, 4, 6, tập với vòng vào thứ 3, 5
- Hô hấp: Thổi nơ 
- ĐT tay: 2 tay đưa ra trước lên cao 
- ĐT bụng: 2 tay lên cao nghiêng người sang trái, sang phải 

- ĐT chân: 2 tay đưa trước khụy gối 
- ĐT bật: bật chụm tách chân 
- ĐT điều hòa
- Tập bài dân vũ pikachu.

- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu.
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông đường bộ (xe máy, xe đạp, ô tô)

- Trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Trò chuyện về phương tiện giao thông đường thủy (ca nô, tàu thủy, thuyền, bè…)
- Trò chuyện phương tiện giao thông đường hàng không (máy bay, trực thăng, khinh khí cầu..). Và một số quy định phổ biến khi tham gia giao thông.

=> Giáo dục trẻ khi tham gia giao thông thì chấp hành các qui định khi tham gia giao thông.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Tạo hình

Ghép hình tạo thành phương tiện giao thông

(Tiết đề tài )

 ( MT 96)
	Tạo hình

Trang trí bưu thiếp

Tiết đề tài  )

( MT 94)

	Tạo hình

Tô nét và tô màu bức tranh

( Tiết đề tài)

	Tạo hình

Vẽ máy bay

        ( Tiết mẫu )


	Tạo hình

Vẽ theo đề tài tự chọn

        ( Đề tài )

( MT 100)
	

	
	Thứ 3
	LQVT

Dạy trẻ so sánh sắp xếp theo thứ tự về chiều rộng của 2 đối tượng
	LQVT

Dạy trẻ nhận biết gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật
	LQVT

Dạy trẻ so sánh sắp xếp theo thứ tự chiều rộng của 3 đối tượng
	LQVT

Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

( MT 38)
	LQVT

Ôn luyện
	

	
	Thứ 4
	         LQVH

Thơ: Bé tập đi xe đạp

( Đa số trẻ chưa biết)
	Âm nhạc

VĐNH: Bé thích ô tô

NH: Đèn xanh, đèn đỏ

TCÂN: Tín hiệu

(MT 91)
	         LQVH

Thơ: Chiếc cầu mới

( Đ     (Đa số trẻ chưa biết)
	Âm nhạc

DH: Đường và chân

NH: Đi đường em nhớ

TCÂN: Nghe tiếng trống chuyển đồ vật
	LQVH

Truyện: 

Qua đường

( Đa số trẻ chưa  biết)
	

	
	Thứ 5
	PTVĐ

VĐCB: Đi bước liên tục trên ghế thể dục

TCVĐ : Đèn xanh đèn đỏ  (MT 2)

	PTVĐ

VĐCB: Chạy chậm 60- 80m

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	PTVĐ

VĐCB: Bò trong đường zich zắc TCVĐ: Tín hiệu

  (MT 5)
	PTVĐ

VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TCVĐ: Lộn cầu vồng
	  PTVĐ

VĐCB: Trèo qua ghế dài

TCVĐ: Ai ném xa hơn

	

	
	Thứ 6
	HĐKP

 PTGT Đường bộ

	HĐKP

Trò chuyện về ngày 8/3
	HĐKP

PTGT Đường thủy
	HĐKP

PTGT Đường hàng không
	HĐKP

Phân loại PTGT


	

	    Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1: 
* Quan sát: Quan sát vườn hoa hồng, quan sát hoa thược dược, quan sát hoa cúc, quan sát mô hình ô tô
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Lộn cầu vồng, kéo co, Ô tô về bến, kéo co…
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt, đu quay..
Tuần 2: 
* Quan sát: Quan sát thời tiết, quan sát xe đạp, quan sát nhà xe của giáo viên...

* TCVĐ: Lộn cầu vồng, Ô tô và chim sẻ, Kéo co, nhẩy bao bố

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, bập bênh, đu quay…
Tuần 3: 
* Quan sát: Quan sát ô tô đồ chơi, quan sát đồ chơi ngoài trời, quan sát giàn nho, quan sát xe đạp..
* TCVĐ: Tín hiệu, Mèo đuổi chuột, Lộn cầu vồng …
- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.
Tuần 4: 
* Quan sát: Quan sát nhà xe, quan sát vườn rau, quan sát hoa cúc, quan sát vườn hoa hồng
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, kéo co, Ô tô về bến..Gieo hạt, trời nắng trời mưa, 
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt, vẽ phấn các PTGT
Tuần 5: 
* Quan sát: Quan sát xe máy, quan sát vườn rau cải, quan sát vườn rau muống, thí nghiệm tên lửa máy bay ...

* TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ, kéo co, ô tô và chim sẻ, gieo hạt..
- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn các PTGT
HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, chăm sóc cây
	

	Hoạt động góc
	*Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa mùa xuân ( T1), Vẽ hoa làm bưu thiếp ( T2), Xây dựng ngã tư đường phố ( T3), Cho trẻ vẽ các loại PTGT( T4), Bán các loại tàu thuyền, xe (T5)
-  Trẻ biết giải quyết các vấn đề đơn giản theo hiểu biết của trẻ. ( MT 27)
*Góc Toán: Sắp xếp theo quy tắc và đếm, so sánh, thêm bớt các số lượng., xép các khối thành các hình có ý nghĩa
* Góc phân vai: 

- Gia đình; Bác sĩ: khám sức khỏe cho các bạn

- Bán hàng: Bán đồ chơi, bán bưu thiếp, bán các loại phương tiện giao thông.
+ Trẻ biết trao đổi, thỏa thuận với bạn khi chơi ( MT 82)
* Góc văn học: Trẻ xem tranh truyện, mô phỏng câu chuyện theo tranh, làm tranh truyện.
+ Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, nói được đặc điểm nhân vật khi trò chuyện. ( MT 56)

+ Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh (MT 73)
* Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các loại phương tiện giao thông, vẽ các loại phương tiện giao thông  và tô màu cột đèn tín hiệu giao thông...
- Làm bưu thiếp tặng cô.
+ Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết” vẽ hình lên thiệp chúc mừng ( MT 68)
* Góc âm nhạc: Hát các bài hát phương tiện giao thông, làm quen với một số dụng cụ âm nhạc.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.
* Ứng dụng STEAM tuần 3: Chế tạo nhà nổi cho người ở ven sông 
S: Trẻ biết những điều kiện cần để làm nhà nổi
T: Dùng thiết bị công nghệ để khám phá

E: Nghiên cứu để đưa ra phương án làm nhà nổi từ vật liệu phế thải

A: Trang trí, vẽ biểu tượng cho nhà nổi
M: Đo độ dài, rộng của nhà nổi, xếp tương ứng
* HĐ giao lưu: 

- Thứ 3 tuần 1: Giao lưu với lớp A4: Tổ chức giao lưu các trò chơi vận động (Chuyền bóng, kéo co) 
- Thứ 6 tuần 2: Giao lưu với lớp A4: Nhảy dân vũ Pikachu 
- Thứ 3 tuần 3: Giao lưu với lớp A4: Tổ chức các trò chơi vận động (nhảy theo nhạc)
- Thứ 2 tuần 4: Trải nghiệm hạt thóc nhảy múa

- Thứ 3 tuần 5: Giao lưu với lớp A4: Biểu diễn văn nghệ( các bài hát trong chủ điểm)
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. Biết về 4 nhóm chất cung cấp chất gì cho cơ thể
- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện, Xe đạp con trên đường phố, Kiến con đi ô tô…
- Trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cô để ý  đến những trẻ khó ngủ.
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “ Ồ sao bé không lắc”, “ Chi chi chành chành”, “ Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ hai
	 HDTC: Tín hiệu
	Ôn TC: Ô tô và chim sẻ
	HDTC: Ô tô về bến

	HDTC: Bắt chước tiếng kêu  các PTGT
	HDTC: 

Đèn xanh, đèn đỏ
	

	
	Thứ ba
	Làm vở TCHT:

Bài 12

	Rèn kĩ năng kể chuyện, có mở đầu và kết thúc câu truyện 

( MT 60)
	Ôn kĩ năng chào hỏi lễ phép
	Làm vở TCHT:

Bài 22
. 
	Làm vở TCHT:

Bài 3
	

	
	Thứ tư
	Rèn kỹ năng nhận ra một số vấn đề nguy hiểm cần giúp đỡ của người lớn ( MT 18)
	Rèn kỹ năng xếp gối gọn gàng đúng quy định
	* Ứng dụng STEAM Chế tạo nhà nổi cho người ở ven sông

	Rèn kĩ năng chơi góc xây dựng
	Ôn kỹ năng buộc dây giầy
	

	
	Thứ năm
	Rèn kỹ năng gấp chăn
	Rèn kĩ sống:  Tự cài và cởi cúc áo
	Ôn kỹ năng cất gối gọn gàng


	Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm
	Rèn kĩ năng kể các hoạt động theo ngày.
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	

	Chủ đề- sự kiện
	Các PTGT Đường bộ
	Ngày quốc tế phụ nữ
	Các PTGT Đường thủy
	Các PTGT Đường hàng không
	Phân loại PTGT
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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